
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phú 

Số:       /TB-TTKN 

V/v báo giá môi trường và  

chủng vi sinh  

Đồng Tháp, ngày       tháng 9 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp hàng hoá tại Việt Nam. 

Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có 

cơ sở lựa chọn đơn vị cung ứng hàng hoá năm 2024, với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Phạm Ngọc Gia Quy 

- Chức vụ: nhân viên Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Số điện thoại: 0277 3875340 

- Địa chỉ Email: tomuasam.kndt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Việc tiếp nhận báo giá qua 1 trong 2 cách sau: 

- Nhận trực tiếp: tại Phòng Kế hoạch – Tài chính - Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 394 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua email: tomuasam.kndt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 12/9/2024 đến 08 giờ ngày 

24/9/2024. 

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 15 ngày kể từ ngày 24/9/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Danh mục: theo phụ lục đính kèm 

6. Địa điểm giao hàng: tại Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp, số 394 

Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

7. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 04 – 08 tuần kể từ ngày ký hợp 

đồng (hoặc đặt hàng). 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. 

9. Thông tin khác: giá chào hàng hóa thống nhất là tiền Đồng Việt Nam 
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(VNĐ); giá chào bao gồm thuế VAT và các chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng 

dẫn sử dụng, chi phí uỷ thác xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ (nếu có)... 

Công ty vui lòng cung cấp bảng báo giá theo mẫu đính kèm. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở Y tế (hỗ trợ đăng tải trên Web); 

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

 

 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Phương 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC MÔI TRƯỜNG, CHỦNG VI SINH  

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-TTKN ngày      /9/2024 của Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT 

Nội dung ĐVT 
Số 

lượng  

Ghi chú 

Tên loại Yêu cầu    

1.  
Đệm Pepton 

 

Thành phần tương đương: 

- Pepton (từ các mô động vật) 10,0g 

- NaCl 5,0 g 

- Na2HPO4.12H2O 9,0g 

- KH2PO4 1,5 g 

- Nước  1000ml 

gam 1000  

2.  

Thạch Plate 

Count agar 

(PCA). 

Thành phần: 

- Sản phẩm thuỷ phân casein bằng enzyme 5,0 g 

- Chất chiết nấm men  2,5 G 

- Glucose khan 1,0 g 

- Thạch  9 g - 18 g 

- Nước 1000 ml 

gam 1000  

3.  

Môi trường 

Tryptic Soy 

Agar (TSA)  

Yêu cầu: 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: g/1000 ml 

+ Casein thủy phân bởi Pacreatic  15,0 g 

+ Đậu tương thủy phân bởi Papain 5,0 g 

+ Natri Clorid  5,0 g 

+ Thạch agar  15,0 g 

- pH: 7,1 - 7,5 

gam 500  

4.  
Tween 80 

Tinh khiết phân tích (PA) ml/gam 1000  

5.  

MT lỏng 

casein đậu 

tương (TSB) 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: g/1000 ml 

+ Pepton from casein 17.0; 

+ Pepton from soymeal 3.0; 

+ D (+)-Glucose monohydrate 2.5; 

+ Sodium chloride 5.0; 

+ di-Potassium hydrogen phosphate 2.5 

gam 500 

Khuyến nghị 

môi trường 

đã được 

thẩm định: 

105459 

(Merck).  

6.  

Môi trường 

lỏng Eugon 

LT 100 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: g/1000 ml hoặc tương đương 

+ Cacein thủy phân bởi Panceatin   15,0 g 

+ Bột đậu tương thủy phân bởi Papain 5,0 g 

+ L-Cystin    0,7 g 

+ Natri clorid   4,0 g 

+ Natri sulfit 0,2 g 

+ Glucose  5,5 g 

+ Egg lecithin 1,0 g 

+ Tween 80  5,0 g 

gam 500 

- Khuyến 

nghị môi 

trường đã 

được thẩm 

định: 

M1517 

(Himedia) 
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STT 

Nội dung ĐVT 
Số 

lượng  

Ghi chú 

Tên loại Yêu cầu    

+ Octoxynol 9  1,0 g 

pH: 7,0 ± 0,2 

7.  

MT lỏng Mac-

Conkey 

(MCB) 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: mg/lít hoặc tương đương 

+ Peptone from Gelatine: 20.0; 

+ Lactose monohydrate: 10,0 

+ Ox bile (dehydrated): 5.0 

+ Bromcresol puple: 0.01 

+ pH 7.1 - 7,5 (25°C) 

gam 500 

Khuyến nghị 

môi trường 

đã được 

thẩm định: 

Himedia - 

Ấn M007/ 

Merck 

(105396) 

8.  

MT thạch 

Mac-Conkey 

(MCA) 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: mg/lít hoặc tương đương 

+ Peptone: 17.0 

+ Proteose Peptone : 3.0 

+ Lactose monohydrate: 10.0 

+ Sodium chloride: 5.0 

+ Bile Salts: 1.5 

+ Crystal violet: 0.001 

+ Neutral red: 0.03 

+ Agar: 13.5 

+ pH 7,1 ± 0,2 (25°C) 

gam 500 

Khuyến nghị 

môi trường 

đã được 

thẩm định: 

Himedia – 

Ấn (MH081) 

9.  

MT thạch 

Cetrimid 

(CeA) 

- Dạng đông khô 

- Thành phần: g/1000 ml hoặc tương đương 

+ Casein thủy phân bởi Pancreatin 20,0 g 

+ Magnesi clorid      1,4 g 

+ Dikali sulfat         10,0 g 

+ Cetrimid                 0,3 g 

+ Thạch agar            15,0 g 

+ pH: 7,2 ± 0,2 

gam 500 

Khuyến nghị 

môi trường 

đã được 

thẩm định: 

Himedia – 

Ấn (M024) 

10. 

Ống chuẩn 

Sodium 

Thiosulfate 

Na2S2O3 

0.1N 

Tinh khiết phân tích (PA) ống 10  

11. 

Bảng mỏng 

Silicagel 60 

F254 
Tinh khiết phân tích (PA) miếng 125  

12. Methanol  Dùng cho HPLC ml 48.000  

13. Acetonitril Dùng cho HPLC ml 48.000  

14. Methanol Tinh khiết phân tích (PA) ml 12.500  

15. 
Aqualine 

complete 5 
Tinh khiết phân tích (PA) ml 3.000  

16. Titriplex III Tinh khiết phân tích (PA) gam 100  

Ghi chú:  

- Yêu cầu hạn sử dụng ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. 

- Cung cấp kèm CoA. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ  
Môi trường và chủng vi sinh năm 2024  

của Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Tháp 

 Căn cứ Thông báo số:     /TB-TTKN ngày   /9/2024 của Trung tâm Kiểm 

nghiệm tỉnh Đồng Tháp Về việc yêu cầu báo giá môi trường và chủng vi sinh năm 

2024; 

 Tên đơn vị: 

 Địa chỉ: 

 Số đăng ký kinh doanh: 

 Mã số thuế: 

 Điện thoại liên hệ: 

Căn cứ năng lực của Công ty, chúng tôi xin gửi báo giá theo yêu cầu của Trung tâm 

như sau: 

I. Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

Công ty chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của hàng hoá.  

II. Báo giá: 

1. Danh mục báo giá: 

STT Danh mục 

Ký, mã, nhãn hiệu, 

model, hãng sản 

xuất (3) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(bao 

gồm 

VAT) 

Thành 

tiến 

Ghi 

chú 

1        

2        

n …       

 VAT      

 Tổng cộng      

2. Hiệu lực của báo giá: 15 ngày kể từ ngày 24/9/2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp 

luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 ........., ngày.....tháng.....năm 2024 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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